
HỒ SƠ NĂNG LỰC
SẢN PHẨM CƠ KHÍ GIAO THÔNG & XÂY DỰNG 



NỘI DUNG

GIỚI THIỆU CÔNG TY

THƯ NGỎ

SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

04

06

03

13

35

36

42

MỤC TIÊU - TẦM NHÌN  - SỨ MỆNH

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN 
TẠI NHÀ MÁY

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THỰC HIỆN

Kính gửi đến Quý công ty lời chào trân trọng nhất!

Công ty JIKON FASTENER xin được bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhất 
tới quý công ty và nhà đối tác, những người đã luôn tin tưởng hợp 
tác và đồng hành cùng Công ty JIKON FASTENER. Sự tin tưởng của 
quý vị đã góp phần to lớn trong việc quyết định sự phát triển và 
thành công của công ty chúng tôi trong thời gian qua.

Nền tảng kinh doanh của chúng tôi dựa trên cam kết về chất lượng 
và giá cả cạnh tranh, kết hợp ứng dụng công nghệ xây dựng mới 
mang lại hiệu quả về tiến độ và tiết kiệm chi phí cho khách hàng. 
Công ty chúng tôi với phương châm “Kết nối bền vững” hy vọng 
mang đến cho quý khách hàng sản phẩm chất lượng cao đồng thời 
tạo sự gắn kết bền vững cùng đồng hành và phát triển cùng quý 
công ty.

Công ty JIKON FASTENER với đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm 
trong sản xuất các sản phẩm cơ khí giao thông: lan can, ván khuôn, ống 
vách thép, khe co giãn, tấm khử dốc… và các sản phẩm phụ kiện xây 
dưng: bulong các loại, cóc nối thép, ống nối ren… được sử dụng 
trong các công trình cầu đường, nhà xưởng, cao tầng... Mỗi sản 
phẩm chúng tôi sản xuất đều được thông qua kiểm tra chất lượng 
theo đúng quy định từ bộ phận kiểm soát chất lượng. 

Đến với Công ty JIKON FASTENER là đến với đội ngũ kinh doanh 
năng động, nhiệt huyết và đội ngũ kỹ thuật nhiệt tình thiết kế tư vấn 
sẽ làm hài lòng quý công ty về giải pháp thi công, tiến độ công trình 
đặc biệt hiệu quả về chi phí xây dựng.

Công ty JIKON FASTENER rất hận hạnh đón tiếp và hợp tác đồng 
hành cùng quý công ty. Kính chúc Quý công ty sức khỏe, sự thành 
công và thịnh vượng.

Trân trọng!

Thư ngỏ

08GIẤY PHÉP KINH DOANH

10TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI?

12SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
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Tên tiếng Việt 
Tên tiếng Anh 
Tên viết tắt     
                                    

Văn phòng          
Điện thoại       
Nhà xưởng          
Website         
Email            

: CÔNG TY TNHH BULONG JIKON FASTENER
: BULONG JIKON FASTENER COMPANY 
: BULONG JIKON FASTENER CO.,LTD 

                                    

: Số 1334 Phạm Văn Đồng , P. Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP.HCM
: 0981 67 11 67 - 0888.99 79 49
: 382A/2 Bình Hòa 1, Thuận An, Bình Dương
: www.bulongjikon.com
: hoangdung@bulongjikon.com 

1. VỀ CHÚNG TÔI

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
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Sản xuất các sản phẩm cơ khí hạ tầng 
giao thông: lan can, ván khuôn, khe co 
giãn, ống vách thép, tấm khử dốc...

Sản xuất phụ kiện xây dựng: bulong neo 
các loại, cóc nối thép, ống nối ren...

Kinh doanh các loại thép xây dựng, 
thép hình, ống, tấm, hộp...

Kinh doanh các loại vật tư phụ liên 
kết đi kèm.

Gia công lắp đặt theo yêu cầu sản 
phẩm, dự án.
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Học hỏi và ứng dụng kiến thức xây 
dựng hiện đại áp dụng vào Việt Nam.

Hợp tác mang lại giá trị cho khách 
hàng trên tiêu chí đầu tư hiệu quả.

Đào tạo đội ngũ chuyên nghiệp nâng 
cao giá trị con người chất lượng và 
tổ chức bền vững.

SỨ 
MỆNH

Phát triển bền vững để trở thành đối 
tác tin cậy cho khách hàng trong  
việc cung ứng, thi công các sản 
phẩm ngành xây dựng giao thông và 
các công trình xây dựng hiện nay.

Jikon Fastener thấu hiểu khách hàng 
có nhu cầu đa dạng trong các dự án 
công trình xây dựng. Vì vậy, chúng 
tôi đáp ứng đầy đủ các sản phẩm xây 
dựng, phụ kiện xây dựng đi kèm góp 
sức trong hành trình kiến tạo các công 
trình mang đậm dấu án của ngành 
xây dựng giao thông nói riêng và các 
ngành xây dựng nói chung.
 

TẦM 
NHÌN

2. MỤC TIÊU - TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

6 HỒ SƠ NĂNG LỰC

MỤC TIÊU
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3. GIẤY PHÉP KINH DOANH
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ĐẢM BẢO GIÁ CẢ CẠNH TRANH

Phụ kiện xây dựng tại Jikon không chỉ đảm bảo 100% chất lượng mà còn luôn đảm bảo 
về mặt giá cả. Mọi sản phẩm của Jikon đều có mức chi phí phù hợp đảm bảo nhiều lợi 
ích cho chủ đầu tư. 

ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Mỗi sản phẩm khi tung ra thị trường, chúng tôi đều trải qua quy trình kiểm định chất lượng 
nghiêm ngặt, đảm bảo độ an toàn tuyệt đối khi xây dựng công trình.

ĐÁP ỨNG NHU CẦU THI CÔNG

Đồng hành cùng hàng chục nhân công lành nghề, chúng tôi luôn hỗ trợ khách hàng gia 
công sản phẩm theo yêu cầu về kích cỡ, mẫu mã phụ kiện sao cho phù hợp và tối ưu 
nhất cho công trình hoàn thiện.

ĐÁP ỨNG QUY MÔ DỰ ÁN

Với thế mạnh sản phẩm được sản xuất liên tục tại nhà máy, chúng tôi hoàn toàn có đủ điều 
kiện đáp ứng số lượng sản phẩm lớn cho những công trình tầm cỡ trong thời gian gấp rút 
theo yêu cầu chủ đầu tư.        

ĐÚNG  TIẾN ĐỘ CÔNG TRÌNH

Tại Jikon, chúng tôi có khả năng giao hàng nhanh chóng, linh hoạt đến tận nơi công trình 
xây dựng trong và ngoài nước, tạo sự tiện ích cho khách hàng.

ĐA DẠNG CHỦNG LOẠI
Chúng tôi cung cấp dãy sản phẩm phụ kiện xây dựng dày đặc, đa dạng không chỉ 
về chủng loại mà còn về cả thông số chuyên dụng, phục vụ cho quá trình xây dựng 
công trình toàn diện.

4. TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI?

1110 www.bulongjikon.comHỒ SƠ NĂNG LỰC
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5. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

SẢN PHẨM
DỊCH VỤ

BAN GIÁM ĐỐC

PHÒNG
KINH DOANH

BỘ PHẬN 
KINH DOANH

BỘ PHẬN 
MUA HÀNG

BỘ PHẬN 
KỸ THUẬT XƯỞNG CƠ KHÍ

HỖ TRỢ 
KINH DOANH

BỘ PHẬN 
KẾ TOÁN BỘ PHẬN QC XƯỞNG BULONG

BỘ PHẬN 
MARKETING NHÂN SỰ BỘ PHẬN KHO

PHÒNG KẾ TOÁN
NHÂN SỰ

PHÒNG
KỸ THUẬT

PHÒNG 
SẢN XUẤT
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GIỚI THIỆU CHUNG1
JIKON FASTENER  là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các  sản phẩm cơ khí giao 
thông và phụ kiện xây dựng chất lượng cao. Với đội ngũ kinh nghiệm và chuyên nghiệp  trong 
lĩnh vực xây dựng, chúng tôi đã xây dựng niềm tin và thương hiệu riêng vững chắc trong 
ngành công nghiệp xây dựng và gia công cơ khí.

Sau nhiều năm nỗ lực lao động hăng say, Công ty JIKON FASTENER đã khẳng định vị thế 
của mình như một đối tác đáng tin cậy trong ngành. Chúng tôi cam kết mang đến những sản 
phẩm chất lượng, được ưu tiên hàng đầu để hỗ trợ tối đa quy trình thi công và chất lượng 
công trình xây dựng.

Với tầm nhìn đột phá và sự tận tâm, chúng tôi cung cấp đa dạng giải pháp kết nối cốt thép, 
sử dụng công nghệ tiên tiến, nhằm đem lại hiệu quả vượt trội về tiến độ và chi phí cho khách 
hàng. 

Chúng tôi luôn đặt chất lượng và giá cả cạnh tranh làm nền tảng kinh doanh, cùng với sự áp 
dụng các sản phẩm ứng dụng công nghệ xây dựng mới nhất.

Phương châm “Kết Nối Bền Vững” của JIKON FASTENER được hướng tới việc mang đến 
những sản phẩm chất lượng cao cho Quý khách hàng. Chúng tôi hi vọng xây dựng niềm tin 
tưởng và mối quan hệ đồng lòng vững chắc, từ đó trở thành đối tác chiến lược và đồng hành 
phát triển cùng Quý Công Ty.

Chúng tôi cam kết mỗi sản phẩm được chúng tôi sản xuất phải trải qua quá trình kiểm tra 
chất lượng nghiêm ngặt, được chăm chút từ bộ phận kiểm soát chất lượng. Chúng tôi không 
chỉ đảm bảo sự tin cậy mà còn đảm bảo tính chính xác và độ bền của các sản phẩm này.điều 
kiện cơ học về khả năng kéo, uốn cong, độ bền theo thời gian,...

382A/2 Đường Bình Hòa 1, P.Bình Hòa, 
TP.Thuận An, Bình Dương

150-300 Tấn/Tháng

40 Nhân sự lành nghề

ĐỊA CHỈ

CÔNG SUẤT

NHÂN SỰ
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1.1   MÁY MÓC

MÁY CẮT CNC PLASMA

MÁY CHẶT THÉP TẤM

MÁY CẮT NHÍP 5P

MÁY UỐN SẮT 50

MÁY VUỐT TRỤC

THƯỚC KẸP ĐIỆN TỬ

MÁY CHẤN THÉP

MÁY HÀN BÁN TỰ ĐỘNG MIG

THIẾT BỊ ĐO MỐI HÀN

MÁY CÁN REN

THƯỚC ĐO ĐỘ DÀY XI MẠ

THƯỚC CÂN BẰNG LASER
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SẢN XUẤT CƠ KHÍ GIAO THÔNG2
JIKON FASTENER là một công ty uy tín trong lĩnh vực sản xuất giao thông cơ khí, mang đến 
những giải pháp đáng tin cậy và chất lượng cao. Với một đội ngũ giàu kinh nghiệm và sự tận 
tâm, chúng tôi cam kết cung cấp những sản phẩm chất lượng hàng đầu để đáp ứng nhu cầu 
của khách hàng trong ngành giao thông.

Tại Jikon, chúng tôi chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm cơ khí cho hệ thống giao 
thông, bao gồm: dãy phân cách, lưới chống chói, ống thoát nước, tôn hộ lan, cầu, cầu dẫn, 
cầu treo, bến bãi, hệ thống đèn giao thông và nhiều sản phẩm khác. Chúng tôi tự hào về khả 
năng thiết kế và sản xuất các sản phẩm chất lượng, đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế và 
yêu cầu kỹ thuật cao.

2.1   LAN CAN 

2.2   VÁN KHUÔN 

2.3   KHE CO GIÃN 

Lan can cầu có nhiều loại khác nhau, tùy vào đặc điểm mà phân ra một số loại lan can cầu như sau

LAN CAN CẦU MẠ KẼM 
NHÚNG NÓNG

VÁN KHUÔN TẤM

KHE CO GIÃN RĂNG LƯỢC

VÁN KHUÔN TRÒN

KHE CO GIÃN CAO SU

LAN CAN CẦU MẠ KẼM 
ĐIỆN PHÂN

LAN CAN CẦU SƠN 
TĨNH ĐIỆN
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2.4   ỐNG VÁCH THÉP 

2.5   TÔN SÓNG HỘ LAN 

2.6   GRATING, PHỄU THU NƯỚC 

GRATING PHỄU THU NƯỚC 

2.7   CÁC SẢN PHẨM ĐI KÈM

LƯỚI CHỐNG CHÓI

TRỤ ĐÈN

BIỂN BÁO GIAO THÔNG

THANH NỐI DRILLER

BẢN MÃ CHẤN, CẮT, ĐỘT LỖ

TẤM ĐỆM KHỬ DỐC
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Tại Jikon, quy trình sản xuất luôn được chúng tôi đầu tư và chú trọng kỹ lưỡng không chỉ về mặt máy 
móc thiết bị mà còn trong quá trình đào tạo nguồn nhân, đảm bảo tốt nhất các tiêu chí đầu ra của chủ 
đầu tư cũng như mang lại sự kết nối hoàn hảo cho mọi công trình xây dựng.
Từ công tác nhập nguyên liệu đầu vào đến khâu sản phẩm hoàn thiện cuối cùng, chúng tôi luôn đặt 
tiêu chí sự bền vững để tỉ mỉ hơn trong từng khâu sản xuất, đảm bảo quá trình gia công vừa đúng kích 
thước, chuẩn quy cách và hình dạng yêu cầu, mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho nhà thầu, chủ đầu tư.

Thu thập các nguyên liệu chất 
lượng cao để sử dụng trong quy 
trình sản xuất, bao gồm thép 
carbon, thép hợp kim và các 
vật liệu khác cần thiết.

Cán ren cho bu lông ốc vít là 
phần rất quan trọng cần lưu ý 
kỹ trong quá trình thực hiện. 
Phần khuôn di động gây ra áp 
lực trên thân trụ bu lông tạo 
thành ren xoắn.

Các nguyên liệu được tiện và 
gia công để tạo ra các thành 
phần cơ bản của bulong, bao 
gồm đầu bulong, thân bulong 
và đường kính.

NGUYÊN VẬT LIỆU 
ĐẦU VÀO CẮT - CHẶT KHOAN LỖ; TẠO REN

SƠN - XI MẠ ĐÓNG GÓI/ BẢO DƯỠNG

1 32

Bề mặt cần được làm sạch hoàn 
toàn để loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ 
và các tạp chất khác. Sau đó, 
bề mặt bulong được tiến hành 
quá trình phủ xi mạ.

6

Kiểm tra bao gồm đo đường 
kính, kiểm tra độ bền và kiểm 
tra chống ăn mòn.

7

Định vị và đánh dấu vị trí hàn 
trên bề mặt các mảnh vật liệu. 
Quá trình hàn được thực hiện 
bằng cách sử dụng các phương 
pháp hàn nhiệt.

HÀN LIÊN KẾT

VỆ SINH BỀ MẶT

4

Các phương pháp xử lý bề mặt 
bao gồm mạ kẽm, mạ niken, mạ 
chrome hoặc các phương pháp 
phủ bề mặt khác.

5

2.8   QUY TRÌNH SẢN XUẤT
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SẢN PHẨM BULONG – REN3
Sản phẩm bulong ren của chúng tôi được sản xuất từ các vật liệu chất lượng nhất, đảm bảo 
tính bền vững và khả năng chống oxy hóa. Chúng được thiết kế và sản xuất với độ chính xác 
cao, đảm bảo sự khớp nối hoàn hảo và đáng tin cậy trong các ứng dụng kết cấu xây dựng.

Sự đa dạng về kích thước và thông số kỹ thuật của sản phẩm bulong ren của Jikon đáp ứng 
được mọi nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi cam kết cung cấp những sản phẩm chất lượng 
cao với giá cả cạnh tranh, giúp khách hàng tối ưu hóa quy trình thi công và đảm bảo chất 
lượng công trình xây dựng.

Note: Chúng tôi có thể sản xuất theo yêu cầu thiết kế riêng của khách hàng.

Thông số kỹ thuật:

Loại L Loại U tròn Loại JLoại V

Cấp bền vật liệu 5.6, 6.6 8.8, 10.9

Đường kính (D) 16 - 48mm

Chiều dài (L) 400 - 1400mm

Hệ ren (M) M16 - M48

NHÚNG MẠ 
ĐẦU REN

MẠ KẼM 
NHÚNG 
NÓNG

XI MẠ HÀNG ĐEN

3.1   BULONG NEO

3.2  CÓC NỐI

CÓC NỐI THÉP ỐC SIẾT CÁP
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3.3   THANH REN 3.5   CÁC SẢN PHẨM KHÁC

3.4   TY GIẰNG

TY REN

BULONG LIÊN KẾT 

ĐINH HÀN

CÙM TREO 

TY GIẰNG TY GIẰNG

TY REN VUÔNG

CÁP

BULONG NỞ 

HÀNG 
ĐEN

MẠ KẼM 
NHÚNG 
NÓNG

XI MẠ
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DỊCH VỤ TẠO REN COUPLER

GIA CÔNG THÉP

Jikon Fastener là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ tạo ren và ống nối thép coupler, phục vụ cả thị trường 
trong nước và nước ngoài. Quy trình thực hiện phương pháp này bao gồm tạo ren đầu cốt thép và vặn 
ống nối vào một đầu của thanh thép đã được chuẩn bị từ trước dưới mặt đất. Khi thực hiện mối nối 
trên công trình, người thợ chỉ cần vặn thanh thép vào đầu còn lại của ống nối.

Để khắc phục những nhược điểm về chi phí và tiến độ thi công không chuẩn, Jikon Fastener cung cấp 
dịch vụ uốn bẻ cốt thép tại nhà máy và vận chuyển trực tiếp đến công trường. Chúng tôi cam kết cung 
cấp sản phẩm cốt thép uốn bẻ với quy cách chính xác, chất lượng và đảm bảo tiến độ.

Đường kính thanh cốt thép (mm) 14 ~ 40

Chiều dài đầu ren thanh cốt thép 
(mm) 100

Công suất mô tơ (kW) 4

Điện áp (V-Hz) 380-50

Khối lượng máy (kg) 450

3.7   DỊCH VỤ ĐI KÈM3.6   COUPLER

Jikon cung cấp đa dạng và hoàn chỉnh về giải pháp kết nối cốt thép. Mỗi sản phẩm được nghiên cứu và 
phát triển để đáp ứng các nhu cầu liên kết khác nhau. 

MÁY TẠO RENCOUPLER TIÊU CHUẨN

COUPLER THUẬN NGHỊCH

COUPLER NỐI GIẢM



3130

II  -  SẢN PHẨM - DỊCH VỤ

www.bulongjikon.comHỒ SƠ NĂNG LỰC

THÉP THƯƠNG MẠI4
Thị trường ngành xây dựng đang trở nên ngày càng sôi động hơn bởi tốc độ đô thị hóa đang 
diễn ra với tốc độ nhanh chóng. Điều này tạo ra một điều kiện quan trọng, là sự quan tâm 
ngày càng tăng về chất lượng và giá trị của vật liệu xây dựng. Trong số đó, thép xây dựng 
chuyên dụng là một vật liệu không thể bỏ qua trong quá trình xây dựng một công trình hoàn 
hảo.

Jikon Fastener chuyên cung cấp các sản phẩm thép xây dựng chất lượng cao, đáp ứng nhu 
cầu của khách hàng trong các dự án xây dựng từ thấp đến cao tầng, bao gồm cả các công 
trình quy mô lớn.

Giống như các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng khác, Jikon cam kết cung cấp các 
sản phẩm thép xây dựng đạt tiêu chuẩn quy định và được chứng nhận theo các tiêu chuẩn 
quốc tế. Sản phẩm thép tại Jikon không chỉ đảm bảo giá trị về mặt tài chính mà còn đáp ứng 
được các yêu cầu cơ học, bao gồm khả năng chịu lực kéo, uốn cong và độ bền theo thời 
gian, đảm bảo chất lượng và độ tin cậy.

Trên thị trường, mác thép có rất nhiều loại khác nhau. Nhưng phổ biến nhất và được sử dụng nhiều nhất 
trong xây dựng là: Gr40, Gr60, B500B, CB240T, CB300-V, CB400-V, CB500-V.

Ngoài những thương hiệu trên, Jikon nhận 
cung cấp sản phẩm từ những thương hiệu 
Thép theo yêu cầu từ khách hàng.

4.1   THÉP XÂY DỰNG 

THƯƠNG HIỆU THÉP THÔNG DỤNG

THÉP THANH VẰN THÉP CUỘN
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4.2   THÉP ỐNG VÀ PHỤ KIỆN

4.3   THÉP HÌNH

THÉP HỘP KẼM THÉP ỐNG ĐÚC

THÉP HÌNH I

THÉP HÌNH U

THÉP HỘP ĐEN

THÉP ỐNG HÀN

THÉP HÌNH H

THÉP HÌNH C

PHỤ KIỆN THÉP ỐNG

THÉP HÌNH V

THÉP HÌNH L

STT
NO

TIÊU CHUẨN
STANDARD

MÁC THÉP
GRADE

CƠ TÍNH
PHYSICAL SPECIFICATION

 ĐẶC TÍNH UỐN
BENDING PROPERTIES  LOẠI THÉP ÁP

DỤNG
 PRODUCT

RANGE
 Giới hạn chảy
)Yeild Point(RE

N/mm2

Giới hạn bền
 Tensile

)Strength(Rm
N/mm2

Độ giãn dài
(%(Elongation

Góc uốn
 Angle of
bending

)O)

 Đường kính
lưới uốn

Radius of bending

1
JIS G3505
Nhật Bản/)
)japan

SWRM 6
SWRM 22

/Thép cuộn
Wire rod

2
JIS G3112
Nhật Bản/)
)japan

SR 235
)SR 24) min 235 380-520 20min. với D<25

24min. với D≥25 180º 3D  /Thép tròn trơn
Round bar

D10~D32SR 295
)SR 30) min 295 440-600 18min. với D<25

20min. với D≥25 180º 3D với D≤16
4D với D>16

SD 295A
)SD 30A) min 295 440-600 16min. với D<25

18min. với D≥25 180º 3D với D≤16
4D với D>16

 /Thép thanh vằn
Deformed bar

D10~D43

SD 295B
)SD 30B) 295-390 min 440 16min. với D<25

18min. với D≥25 180º

SD 345
)SD 35) 345-440  min 490 18min. với D<25

20min. với D≥25 180º

SD 390
)SD 40) 390-510 min 560 16min. với D<25

18min. với D≥25 180º 5D

SD 490
)SD 50) 490-625 min 620 12min. với D<25

14min. với D≥25 90º 5D với D≤25
5D với D>25

3
TCVN 1651-
1985
)Việt Nam)

CⅠ min 240 min 380 min 25 180º 0.5D

 Thép tròn trơn &
 /Thép cuộn
 Round bar & Wire
rod

CⅡ min 300 min 500 min 19 180º 3D

 /Thép thanh vằn
Deformed barCⅢ min 400 min 600 min 14 90º 3D

CⅣ min 600 min 900 min 16 45º 3D

4
TCVN 1651-
1985
)Việt Nam)

CB 300-V min 300 min 450 min 19 160º÷180º 3D với D≤16
4D với 16<D≤25

 /Thép thanh vằn
Deformed barCB 400-V min 400 min 570 min 14 160º÷180º 4D với D≤16

5D với 16<D≤25

CB 500-V min 500 min 650 min 14 160º÷180º 5D với D≤16
6D với 16<D≤25

5
BS 4449-1997
Anh Quốc/)
)British

Gr 250 min 250 Rm/Re)min)
1.15 =

min 22

 45º
 uốn đi & uốn)
)lại

2D

 /Thép thanh vằn
Deformed barGr 460A min 460 Rm/Re)min)

1.05 =
min 12 5D với D≤16

Gr 460B min 460 Rm/Re)min)
1.08 =

min 14 7D với D>16

6
ASTM A615
A615M - 00
)Hoa Kỳ/USA)

Grade 40 min 300 min 500
D10: 11 min

 :D13, 16, 19
min 12

180º
 /Thép thanh vằn
Deformed bar
D10~D19

Grade 60 min 420 min 620

 :D10, 13, 16, 19
min 12
D22, 25: 8 min
D29, 32: 8 min

180º

 :D10, 13, 16
3.5D
D19 22, 25: 5D
D29, 32, 36: 7D

 /Thép thanh vằn
Deformed bar
D10~D36

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÉP ỐNG MẠ KẼM
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4.4   THÉP TẤM

4.5   DỊCH VỤ GIA CÔNG CẮT CHẶT BẢN MÃ THEO QUY CÁCH

THÉP TẤM THÉP TẤM GÂN

Hiện nay, những vấn đề về xây dựng liên quan đến nhân công, chi phí nhân công, vận chuyển, lưu trữ, 
bảo quản, đầu tư máy móc và hao tổn nguyên vật liệu tại công trình vẫn đang là mối lo ngại hàng đầu 
của nhiều chủ đầu tư. 

Công tác uốn bẻ cốt thép tại công trình đòi hỏi lớn về mặt diện tích cũng như gây nhiều khó khăn trong 
việc cất trữ và bảo quản do một số ảnh hưởng về điều kiện môi trường. Mặt khác, công tác gia công uốn 
bẻ cốt thép tại công trình dễ dẫn đến dư thừa nguyên vật liệu vụn, từ đó gây ra lãng phí mà chưa kể, độ 
chính xác trong quá trình uốn bẻ bằng thủ công lại không cao.

Nhằm khắc phục những nhược điểm về chi phí nguyên vật liệu và tiến độ thi công không chuẩn xác, 
Jikon Fastener cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ thép uốn bẻ tại nhà máy, vận chuyển trực tiếp tới 
công trường với quy cách chính xác, chất lượng, tiến độ đảm bảo.  

Jikon Fastener không chỉ đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm xây dựng mà còn sở hữu một hệ 
thống giao nhận hiện đại và tối ưu. Tại Jikon, quá trình vận chuyển của chúng tôi luôn trải qua quy trình 
kiểm đếm chặt chẽ, hạn chế tối thiểu rủi ro, mang những sản phẩm chất lượng đến công trình của bạn.

HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN TẠI NHÀ MÁY
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KHÁCH HÀNG 
& 
DỰ ÁN
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1. KHÁCH HÀNG

Trải qua khoảng thời gian dài cùng hợp tác và liên kết, chúng tôi đã đạt 

được sự tin tưởng của nhiều đối tác khách hàng trên toàn quốc thông 

qua sự uy tín, chất lượng và sự chuyên nghiệp trong quá trình làm việc. 

Sự tín nhiệm của khách hàng chính là nguồn động lực to lớn, giúp Jikon 

ngày càng thịnh vượng, ngày càng phát triển hơn trong tương lai.
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2. DANH SÁCH DỰ ÁN

STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM GIÁ TRỊ DỰ ÁN

1 CAO TỐC CAM LÂM - VĨNH HẢO Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận 8.925 tỷ đồng

2 CAO TỐC PHAN THIẾT - VĨNH HẢO Tỉnh Bình Thuận 10.853 tỷ đồng

3 CAO TỐC VÂN PHONG - NHA 
TRANG Phú Yên 11.808 tỷ đồng

4 CAO TỐC TRUNG LƯƠNG MỸ 
THUẬN Tỉnh Tiền Giang 12.668 tỷ đồng

5 CẦU VÀM CỎ TÂY Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An 576 tỉ đồng 

6 CẦU VƯỢT ĐƯỜNG SẮT GA 
TRUNG HÒA Đồng Nai 200 tỷ đồng

7 CẦU MỸ THUẬN 2 Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long 5.003 tỷ đồng 

8 CẦU CHÂU ĐỐC AN GIANG An Giang 534 tỷ đồng

9 CẦU RẠCH MIỄU 2 Tỉnh Bến Tre 5.175 tỷ đồng

10 CẦU PHƯỚC AN Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu 5.100 tỷ đồng

11 TỔ HỢP HÓA DẦU LONG SƠN Long Sơn, Vũng Tàu, BRVT 5,4 tỷ USD

12 ĐIỆN GIÓ CÀ MAU GÓI 1A, 1C Xã Tân Thuận, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau 10.000 tỷ đồng

13 NHÀ MÁY BILLION KCN Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh 1.600 tỷ đồng

14 NHÀ MÁY CORETRONIC Lô F8, Đường D2, KCN Chuyên Sâu Phú Mỹ 
3, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  1.764 tỷ đồng

15 NHÀ MÁY DỆT SỢI LOUVRE Lô B18-B19, đường C4, KCN Thành Thành 
Công, P.An Hòa, TX Trảng Bàng, Tây Ninh 522 tỉ VNĐ

16 NHÀ KHO JD PROPERTY 
LOGISTICS KCN Tân Đức, Đức Hòa, Long An 35 triệu Đô la 

17 NHÀ MÁY BIA HEINEKEN Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, Tân Thành, Bà 
Rịa-Vũng Tàu

9.151 tỷ đồng (hơn 
381 triệu USD(

18 MỞ RỘNG NHÀ MÁY REDBULL Xa Lộ Hà Nội, phường Bình An, huyện Dĩ An, 
Bình Dương 340 triệu USD

STT TÊN CÔNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM GIÁ TRỊ DỰ ÁN

19 MỞ RỘNG NHÀ MÁY SHEICO Lô L5-2, L6, L7, Đường N5, KCN Đông Nam, 
Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh  1.053,5 tỷ đồng

20 NHÀ MÁY CAFE ILD
Lô số 19-4, Đường số 11, KCN Quốc Tế 
Protrade, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh 
Bình Dương

 80 triệu đô la 

21 TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI CHƠN 
THÀNH - BÌNH PHƯỚC

Quốc lộ 14, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình 
Phước 1.700 tỷ đồng

22 CAO ỐC CĂN HỘ DE LA SOL  1 Tôn Thất Huyết, Phường 1, Quận 4 390 tỷ đồng

23 CAO ỐC CĂN HỘ DEFINE  Lô Z2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 500 tỷ đồng

24 A QUA CITY ĐỒNG NAI  Đồng Nai 8 tỷ USD

25 THƯƠNG MẠI CARDINAL COURT 
(LÔ C13B)  Lô C13B, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 617 tỷ đồng

26 CĂN HỘ GRAND CENTER 
QUY NHON

01 Nguyễn Tất Thành, Lý Thường Kiệt, 
Thành phố Qui Nhơn, Bình Định 2.119 tỷ đồng

27 VŨNG TÀU PEARL  Thi Sách, Phường Thắng Tam, Tp.Vũng Tàu 1.000 tỷ đồng

28 DỰ ÁN COBI TOWER 69 Hoàng Văn Thái St, Ward, Khu đô thị Phú 
Mỹ Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 460 tỷ đồng 

29 GOLDEN BAY 703/3 Đường Đặng Văn Trơn, Hiệp Hoà, 
Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai 29.341 tỷ đồng

30 WATERPOINT AN THẠNH  An Thạnh, Bến Lức, Long An 200 triệu USD

31 BIÊN HOÀ UNIVERSE 
COMPLEX

Mặt tiền Xa lộ Hà Nội, Phường Hố Nai,Thành 
phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 1,2 tỷ USD

32 DỰ ÁN LEGACY CENTRAL Thuận Giao 25, P. Thuận Giao, TP. Thuận 
An, Tỉnh Bình Dương 1.000 triệu đồng
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2. DỰ ÁN CAO TỐC PHAN THIẾT - VĨNH HẢO1. DỰ ÁN CAO TỐC CAM LÂM - VĨNH HẢO

3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

2. DỰ ÁN CAO TỐC PHAN THIẾT - VĨNH HẢO1. DỰ ÁN CAO TỐC CAM LÂM - VĨNH HẢO

3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

ĐỊA CHỈ Tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận

SẢN PHẨM 
CUNG CẤP

Cung cấp sản phẩm cơ khí giao thông, bulong, 
ống thép, cóc nối thép GIÁ TRỊ DỰ ÁN 8.925 tỷ đồng

ĐỊA CHỈ Tỉnh Bình Thuận

SẢN PHẨM 
CUNG CẤP

Cung cấp sản phẩm cơ khí giao thông, bulong, 
ống thép, cóc nối thép GIÁ TRỊ DỰ ÁN 10.853 tỷ đồng
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3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

4. DỰ ÁN CAO TỐC TRUNG LƯƠNG - MỸ THUẬN3. DỰ ÁN CAO TỐC VÂN PHONG - NHA TRANG

3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

ĐỊA CHỈ Tỉnh Tiền Giang

SẢN PHẨM 
CUNG CẤP

Cung cấp sản phẩm cơ khí giao thông, bulong, 
ống thép, cóc nối thép GIÁ TRỊ DỰ ÁN 11.808 tỷ đồng

ĐỊA CHỈ Tỉnh Tiền Giang

SẢN PHẨM 
CUNG CẤP

Cung cấp sản phẩm cơ khí giao thông, bulong, 
ống thép, cóc nối thép GIÁ TRỊ DỰ ÁN 12.668 tỷ đồng
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3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

6. DỰ ÁN CẦU VƯỢT ĐƯỜNG SẮT GA TRUNG HÒA5. DỰ ÁN CẦU BẮC QUA SÔNG VÀM CỎ TÂY

3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

ĐỊA CHỈ Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An

SẢN PHẨM 
CUNG CẤP

Cung cấp sản phẩm cơ khí giao thông, bulong, 
ống thép, cóc nối thép GIÁ TRỊ DỰ ÁN 576 tỉ đồng 

ĐỊA CHỈ Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An

SẢN PHẨM 
CUNG CẤP

Cung cấp sản phẩm cơ khí giao thông, bulong, 
ống thép, cóc nối thép GIÁ TRỊ DỰ ÁN 200 tỷ đồng
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3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

8. DỰ ÁN CẦU CHÂU ĐỐC - AN GIANG7. DỰ ÁN CẦU MỸ THUẬN 2

3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

ĐỊA CHỈ Tỉnh Vĩnh Long

SẢN PHẨM 
CUNG CẤP

Cung cấp sản phẩm cơ khí giao thông, bulong, 
ống thép, cóc nối thép GIÁ TRỊ DỰ ÁN  5.003 tỷ đồng 

ĐỊA CHỈ Thị xã Tân Châu thuộc tỉnh An Giang

SẢN PHẨM 
CUNG CẤP

Cung cấp sản phẩm cơ khí giao thông, bulong, 
ống thép, cóc nối thép GIÁ TRỊ DỰ ÁN 534 tỷ đồng
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3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

10. DỰ ÁN CẦU PHƯỢNG HÒA - AQUA CITY9. DỰ ÁN CẦU RẠCH MIỄU 2

3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

ĐỊA CHỈ Tỉnh Tiền Giang

SẢN PHẨM 
CUNG CẤP

Cung cấp sản phẩm cơ khí giao thông, bulong, 
ống thép, cóc nối thép GIÁ TRỊ DỰ ÁN 5.175 tỷ đồng

ĐỊA CHỈ Hương Lộ 2, thuộc khu đô thị Aqua City, địa bàn xã Long Hưng, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

SẢN PHẨM 
CUNG CẤP

Cung cấp sản phẩm cơ khí giao thông, bulong, 
ống thép, cóc nối thép GIÁ TRỊ DỰ ÁN
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3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

12. DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ CÀ MAU11. DỰ ÁN TỔ HỢP LỌC HÓA DẦU LONG SƠN

3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

ĐỊA CHỈ Long Sơn, Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

SẢN PHẨM 
CUNG CẤP

Cung cấp sản phẩm cơ khí giao thông, bulong, 
ống thép, cóc nối thép GIÁ TRỊ DỰ ÁN  5,4 tỷ USD

ĐỊA CHỈ Xã Tân Thuận, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau

SẢN PHẨM 
CUNG CẤP

Cung cấp hệ kết cấu cơ khí nhúng nóng, 
bulong GIÁ TRỊ DỰ ÁN 10.000 tỷ đồng
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3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

14. DỰ ÁN NHÀ MÁY CORETRONIC13. DỰ ÁN NHÀ MÁY BILLION

3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

ĐỊA CHỈ KCN Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh

SẢN PHẨM 
CUNG CẤP

Cung cấp thép xây dựng, thép ống hộp, 
bulong GIÁ TRỊ DỰ ÁN 1.600 tỷ đồng

ĐỊA CHỈ Lô F8, Đường D2, KCN Chuyên Sâu Phú Mỹ 3, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

SẢN PHẨM 
CUNG CẤP

Cung cấp thép xây dựng, thép ống hộp, 
bulong, ván khuôn, xà gồ GIÁ TRỊ DỰ ÁN  1.764 tỷ đồng
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3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

16. DỰ ÁN NHÀ KHO JD PROPERTY LOGISTICS15. DỰ ÁN NHÀ MÁY DỆT SỢI LOUVRE

3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

ĐỊA CHỈ Lô B-18B19, đường C4, KCN Thành Thành Công, P.An Hòa, TX Trảng Bàng, Tây Ninh

SẢN PHẨM 
CUNG CẤP

Cung cấp thép xây dựng, thép ống hộp, 
bulong GIÁ TRỊ DỰ ÁN 522 tỉ VNĐ

ĐỊA CHỈ KCN Tân Đức, Đức Hòa, Long An

SẢN PHẨM 
CUNG CẤP

Cung cấp thép xây dựng, thép ống hộp, 
bulong GIÁ TRỊ DỰ ÁN 35 triệu Đô la 
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3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

17. DỰ ÁN NHÀ MÁY BIA HEINEKEN

3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

18. DỰ ÁN MỞ RỘNG NHÀ MÁY REDBULL

ĐỊA CHỈ Khu công nghiệp Mỹ Xuân A, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu

SẢN PHẨM 
CUNG CẤP

Cung cấp thép xây dựng, thép ống hộp, 
bulong GIÁ TRỊ DỰ ÁN 9.151 tỷ đồng (hơn 381 triệu 

USD)

ĐỊA CHỈ Xa Lộ Hà Nội, phường Bình An, huyện Dĩ An, Bình Dương

SẢN PHẨM 
CUNG CẤP

Cung cấp thép xây dựng, thép ống hộp, 
bulong GIÁ TRỊ DỰ ÁN  340 triệu USD
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20. DỰ ÁN NHÀ MÁY CAFE ILD

3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

19. DỰ ÁN MỞ RỘNG NHÀ MÁY SHEICO

3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

ĐỊA CHỈ Lô L2-5, L6, L7, Đường N5, KCN Đông Nam, Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

SẢN PHẨM 
CUNG CẤP

Cung cấp thép xây dựng, thép ống hộp, 
bulong GIÁ TRỊ DỰ ÁN  1.053,5 tỷ đồng

ĐỊA CHỈ Lô số 4-19, Đường số 11, KCN Quốc Tế Protrade, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

SẢN PHẨM 
CUNG CẤP

Cung cấp thép xây dựng, thép ống hộp, 
bulong GIÁ TRỊ DỰ ÁN  80 triệu đô la 
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22. DỰ ÁN CAO ỐC CĂN HỘ DE LA SOL

3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

21. DỰ ÁN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI CHƠN THÀNH - BÌNH PHƯỚC

3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

ĐỊA CHỈ Quốc lộ 14, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

SẢN PHẨM 
CUNG CẤP

Cung cấp thép xây dựng, thép ống hộp, 
bulong GIÁ TRỊ DỰ ÁN 1.700 tỷ đồng

ĐỊA CHỈ 1 Tôn Thất Huyết, Phường 1, Quận 4, TPHCM

SẢN PHẨM 
CUNG CẤP

Cung cấp thép xây dựng, thép ống hộp, 
bulong GIÁ TRỊ DỰ ÁN 390 tỷ đồng
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24. DỰ ÁN CAO ỐC CĂN HỘ AQUA CITY ĐỒNG NAI

3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

23. DỰ ÁN CAO ỐC CĂN HỘ DEFINE

3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

ĐỊA CHỈ Lô Z2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TPHCM

SẢN PHẨM 
CUNG CẤP

Cung cấp thép xây dựng, thép ống hộp, 
bulong GIÁ TRỊ DỰ ÁN 500 tỷ đồng

ĐỊA CHỈ Tỉnh Đồng Nai

SẢN PHẨM 
CUNG CẤP

Cung cấp sản phẩm cơ khí giao thông, bulong, 
ống thép, cóc nối thép GIÁ TRỊ DỰ ÁN 8 tỷ USD
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26. DỰ ÁN GRAND CENTER QUY NHƠN

3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

25. DỰ ÁN THƯƠNG MẠI CARDINAL COURT (LÔ C13B)

3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

ĐỊA CHỈ Lô C13B, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TPHCM

SẢN PHẨM 
CUNG CẤP

Cung cấp thép xây dựng, thép ống hộp, 
bulong GIÁ TRỊ DỰ ÁN 617 tỷ đồng

ĐỊA CHỈ 01 Nguyễn Tất Thành, Lý Thường Kiệt, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định 

SẢN PHẨM 
CUNG CẤP

Cung cấp thép xây dựng, thép ống hộp, 
bulong GIÁ TRỊ DỰ ÁN 2.119 tỷ đồng
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28. DỰ ÁN GOLDEN BAY

3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

27. DỰ ÁN VŨNG TÀU PEARL

ĐỊA CHỈ Thi Sách, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu

SẢN PHẨM 
CUNG CẤP

Cung cấp thép xây dựng, thép ống hộp, 
bulong GIÁ TRỊ DỰ ÁN 1.000 tỷ đồng

ĐỊA CHỈ 3/703 Đường Đặng Văn Trơn, Hiệp Hoà, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

SẢN PHẨM 
CUNG CẤP

Cung cấp thép xây dựng, thép ống hộp, 
bulong GIÁ TRỊ DỰ ÁN 29.341 tỉ đồng
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30. DỰ ÁN BIÊN HOÀ UNIVERSE COMPLEX29. DỰ ÁN WATERPOINT AN THẠNH

3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

ĐỊA CHỈ An Thạnh, Bến Lức, Long An, Thành phố Tân An

SẢN PHẨM 
CUNG CẤP

Cung cấp thép xây dựng, thép ống hộp, 
bulong GIÁ TRỊ DỰ ÁN 200 triệu USD

ĐỊA CHỈ Mặt tiền Xa lộ Hà Nội, Phường Hố Nai,Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

SẢN PHẨM 
CUNG CẤP

Cung cấp thép xây dựng, thép ống hộp, 
bulong GIÁ TRỊ DỰ ÁN 1,2 tỷ USD
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32. DỰ ÁN NHÀ MÁY SHEICO31. DỰ ÁN LEGACY

3. DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

ĐỊA CHỈ Thuận Giao 25, P. Thuận Giao, TP.Thuận An, Tỉnh Bình Dương

SẢN PHẨM 
CUNG CẤP

Cung cấp thép xây dựng, thép ống hộp, 
bulong GIÁ TRỊ DỰ ÁN 1.000 tỷ đồng

ĐỊA CHỈ KCN Quốc tế Protrade, TX.Bến Cát, Bình Dương

SẢN PHẨM 
CUNG CẤP

Cung cấp thép xây dựng, thép ống hộp, 
bulong GIÁ TRỊ DỰ ÁN 29.341 tỉ đồng
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34. NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI - TRÀ VINH33. DỰ ÁN TUYẾN ĐƯỜNG HÀM NINH - PHÚ QUỐC

2. DỰ ÁN

ĐỊA CHỈ Xã Hàm Ninh, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

SẢN PHẨM 
CUNG CẤP

Cung cấp sản phẩm cơ khí giao thông, bulong, 
ống thép, cóc nối thép GIÁ TRỊ DỰ ÁN

ĐỊA CHỈ Ấp Mù U, xã Dân Thành, Thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

SẢN PHẨM 
CUNG CẤP

Cung cấp sản phẩm cơ khí giao thông, bulong, 
ống thép, cóc nối thép GIÁ TRỊ DỰ ÁN



C Ô N G  T Y  T N H H  B U LO N G  J I KO N  FAS T E N E R

www.bulongjikon.com

Hotline: 0981 67 11 67 -  0888 99 79 49

Địa chỉ nhà xưởng: 382A/2 Bình Hòa 1, Thuận An, Bình Dương

Địa chỉ: Số 1334 Phạm Văn Đồng, P. Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Email: hoangdung@bulongjikon.com

CÁM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ TIN TƯỞNG VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG CÔNG TY


